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Một vài nét về vi tảo

Vi tảo là các loài sinh vật nhân 
sơ hoặc nhân thực có khả năng 
quang hợp và tồn tại ở hầu hết 
các hệ sinh thái trên trái đất. 
Được phát hiện lần đầu tiên tại 
Trung Quốc, hiện nay ước tính 
có hơn 50.000 loài vi tảo đã được 
xác định trên sinh giới, trong đó 
chỉ có 60% các loài được nghiên 
cứu và phân tích. Đáng chú ý, hầu 
hết các loài vi tảo sinh trưởng chủ 
yếu theo cơ chế quang tự dưỡng 
và/hoặc dị dưỡng.

Vi tảo chưa được phân loại 
một cách rõ ràng do chúng thuộc 
nhiều phân lớp thực vật và vi sinh 
vật khác nhau. Hiện tại việc phân 
loại có thể dựa trên sự khác nhau 
về sắc tố, sản phẩm lưu trữ, màng 
quang hợp hoặc một số đặc điểm 
hình thái khác. Một cách tương 
đối, vi tảo có thể được xếp vào 
11 ngành, bao gồm Cyanophyta, 
Prochlorophyta (thuộc nhóm 
nhân sơ), Glaucophyta, 
Rhodophyta, Heterokontophyta, 
Haptophyta,22Cryptophyta, 
Dinophyta,22Euglenophyta, 
Chlorarachniophyta, Chlorophyta 
(thuộc nhóm nhân thực). Trong đó 

được quan tâm nhiều là các ngành 
Glaucophyta (một ngành hiếm và 
thường tồn tại ở môi trường nước 
ngọt), Rhodophyta (hay còn gọi 
là tảo đỏ), Heterokontophyta (ứng 
dụng nhiều trong nuôi trồng thủy 
sản) và Chlorophyta [1-3]. 

Đến nay, nhiều loài vi tảo 
đã được phân lập thành công 
và sử dụng rộng rãi trong đời 
sống. Phải kể đến đầu tiên là tảo 
Spirulina - một chi thuộc ngành 

Glaucophyta. Tảo Spirulina có 
màu xanh lục với sắc tố chính 
là phycocyanin. Vi tảo thuộc chi 
Spirulina có thành phần dinh 
dưỡng rất cao (protein ~70% 
trọng lượng khô, carotenoid 
~4.000 mg/kg, acid béo không 
bão hòa như omega-3, omega-6, 
γ-linolenic acid, giàu vitamin 
và các khoáng chất [3]), vì vậy, 
Spirulina được ứng dụng trong 
nhiều lĩnh vực như công nghiệp 
thực phẩm, dược phẩm, nuôi 
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Trong thời gian gần đây, nuôi trồng vi tảo đang nổi lên như là một xu thế mới trong sản xuất năng 
lượng sạch của tương lai. Không chỉ vậy, vi tảo còn được xem là một giải pháp cho vấn đề lương thực 
nhờ hàm lượng các vi chất rất cao (dùng làm thực phẩm chức năng cho người, bổ sung vào thành 
phần thức ăn chăn nuôi...). Đặc biệt, nuôi trồng vi tảo sẽ giúp giải quyết bài toán lớn liên quan đến 
vấn đề môi trường, như giảm hiệu ứng nhà kính, xử lý nước thải nông nghiệp... 

Mô hình nuôi tảo lục trong hệ thống photobioreactor.
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trồng thủy sản, thú y và chăn 
nuôi [3, 4]. Tiếp theo, Chlorella là 
một chi thuộc ngành Chlorophyta 
(tảo lục) đơn bào. Các loài thuộc 
chi này có tiềm năng lớn trong 
sản xuất nhiên liệu sinh học, mỹ 
phẩm, dược phẩm, thực phẩm 
chức năng và xử lý môi trường 
[5-8]. Hai đại diện khác thuộc 
ngành tảo lục cũng nhận được 
nhiều sự quan tâm là Dunaliella 
và Haematococcus. Trong đó, 
chi Haematococcus  bao gồm 
8 loài khác nhau, được biết đến 
nhiều nhất là vi tảo đơn bào nước 
ngọt (Haematococcus pluvialis) 
với khả năng tích lũy chất chống 
oxy hóa astaxanthin. Trong chi 
Dunaliella, vi tảo Dunaliella salina 
là nguồn cung cấp β-carotene tự 
nhiên tốt nhất hiện nay và được 
nuôi trồng quy mô công nghiệp 
trên khắp thế giới [9]. 

Vai trò của vi tảo trong đời sống

Hiện nay, vi tảo đã được quan 
tâm nhiều trong nghiên cứu và sử 
dụng rộng rãi trong đời sống. Với 
khả năng thích ứng cao, nhu cầu 
sử dụng nước ít hơn cây trồng 
cạn, tăng sinh nhanh, năng suất 
sinh khối cao hơn các loài thực 
vật khác và thân thiện với môi 
trường, vi tảo có tiềm năng trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau như làm 
thực phẩm, dược phẩm, nhiên 
liệu sinh học... [2, 3, 10-15].

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, 
vi tảo có hàm lượng dinh dưỡng 
cao và tốt hơn so với thực vật, với 
protein chiếm 12-35%, lipid chiếm 
7-23% và carbonhydrate chiếm 
4-23% (bảng 1). Một số nhóm 
vi tảo như Chlorella, Arthrospira, 
Dunaliella... chứa rất nhiều 
polysaccharides quan trọng, như 
alginate, heteroglycan, galactan 
được sulfat hóa và β-glucan. Tảo 

cũng được coi là nguồn cung cấp 
vitamin và các chất chống oxy 
hóa quan trọng. Điển hình như 
Tetraselmis suecica, Isochrysis 
galbana... chứa rất nhiều nhóm 
vitamin tan trong lipid (vitamin A 
và E) và vitamin nhóm B (B1, B2, 
B6, B12). Chính vì vậy, tảo được 
xem như một nguồn thực phẩm 
giàu dinh dưỡng cho người và 
có thể làm nguyên liệu bổ sung 
trong chế biến thức ăn chăn nuôi 
hoặc chế phẩm vi sinh cho cây 
trồng.

Một số loài vi tảo được xem là 
nguồn nguyên liệu cho sản xuất 
nhiên liệu sinh học do chúng tăng 
trưởng nhanh, ít bị phụ thuộc vào 
mùa vụ, khí hậu, trong khi tích 
lũy một lượng dầu rất lớn trong 
tế bào. Cụ thể, dầu tách từ sinh 
khối tảo thường đạt 20-50% sinh 
khối khô (như ở Spirulina có thể 
đạt 41%, Scenedesms đạt 24-
45%), đặc biệt loài Botryococcus 
braunii có thể tạo ra lượng dầu 
đạt 80% sinh khối khô. 

Một đặc điểm thú vị là thành tế 
bào của một số loài tảo xanh chứa 
các heteropolysaccharide cho 
phép liên kết với các kim loại nặng, 
từ đó có thể loại bỏ chúng khỏi 
nguồn nước (Chlamydomonas 

reinhardtii, Chlorella vulgaris có 
khả năng loại bỏ đồng, mangan, 
kẽm... từ nguồn nước ô nhiễm 
[5]). Ngoài ra, vi tảo cũng có thể 
được sử dụng để hấp thụ các tồn 
dư phosphorus trong môi trường. 
Vì vậy, xử lý nước thải, làm giảm 
thiểu hàm lượng kim loại nặng 
hay các chất độc trong nước cũng 
được xem là một vai trò rất quan 
trọng của vi tảo. Bên cạnh đó, 
nuôi trồng tảo còn được chứng 
minh có thể làm giảm thiểu khí 
nhà kính trong khí quyển, giảm 
lượng CO2 sinh ra từ canh tác 
nông nghiệp, giúp ổn định khí 
hậu toàn cầu. Ngoài ra, mới đây 
các nhà khoa học đã tìm ra một 
số hoạt chất có lợi giúp ngăn 
chặn sự lão hóa da, giảm thiểu 
hoạt động của enzyme phân giải 
cấu trúc collagen từ vi tảo biển, 
gợi mở một hướng mới cho sản 
xuất tảo biển hiện nay. 

Cho đến nay, nhiều nghiên 
cứu nhằm tối ưu hóa các loài vi 
tảo phục vụ các mục tiêu cụ thể 
như làm thực phẩm, nhiên liệu 
sinh học và bảo vệ môi trường đã 
được thực hiện thành công như: 
Spirulina platensis và Chlorella 
vulgaris được nuôi cấy phổ biến 
nhằm khai thác hàng loạt các hợp 

Bảng 1. Thành phần dinh dưỡng của một số loại vi tảo.

TT Đối tượng
Hàm lượng (tính theo % chất khô)
Protein Carbonhydrate Lipid

1 Anabaena cylindrica 43-56 25-30 4-7
2 Chlamydomonas rheinhardii 48 17 21
3 Chlorella vulgaris 51-58 12-17 14-22
4 Dunaliella salina 57 32 6
5 Porphyridium cruentum 28-39 40-57 9-14
6 Scenedesmus obliquus 50-56 10-17 12-14
7 Spirulina maxima 60-71 13-16 6-7
8 Spirulina platensis 46-63 8-14 4-9
9 Arthrospira maxima 60-71 13-16 6-7
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chất quan trọng như carotenoid, 
astaxanthin, phycocyanine, 
β-carotene, chất chống ôxy hóa, 
acid béo làm thực phẩm, mỹ 
phẩm và nhiên liệu sinh học; 
Prototheca spp. và Chlorella 
spp. được lên men trong các bình 
bioreactor kín (lên men không 
quang hợp) để sản xuất dầu ăn, 
omega-3 PUFA, dầu cho mỹ 
phẩm và sinh khối tảo... Đặc biệt, 
các nhà khoa học đã thành công 
trong đồng nuôi cấy vi tảo nhằm 
lợi dụng mối quan hệ cộng sinh 
như lượng lipid khi đồng nuôi cấy 
Chlorella sp. với Monoraphidium 
sp. đạt 47,8% sinh khối khô, cao 
hơn so với khi chỉ nuôi Chlorella 
sp. (32%). Một kiểu đồng nuôi 
cấy khác rất phổ biến là phối 
hợp vi tảo với các loài vi khuẩn 
để hình thành các mảng keo tụ. 
Một số loài vi khuẩn (Solibacillus 
silvestris, Bacillus sp.) và nấm 
(Aspergillus fumigatus) đã được 
đồng nuôi cấy để keo tụ vi tảo, từ 
đó dễ dàng thu sinh khối...

Thay lời kết

Có thể thấy rằng, vi tảo mặc 
dù rất nhỏ bé, nhưng lại đóng vai 
trò rất to lớn trong đời sống con 
người. Vi tảo có thể được sử dụng 
cho nhiều mục đích khác nhau, 
từ làm thực phẩm, thức ăn chăn 
nuôi đến xử lý nước thải hay là 
một nguồn năng lượng mới. Vì 
vậy, vi tảo rất có tiềm năng phát 
triển ở Việt Nam, tuy nhiên cần 
lưu ý: i) Để nâng cao hiệu quả 
của vi tảo, một số biện pháp kỹ 
thuật, như bổ sung carbon hoạt 
tính, lọc nước, chiếu UV và điện 
phân nên được áp dụng trước khi 
xử lý. Trong đó, bổ sung carbon 
hoạt tính được chứng minh là một 
bước rất quan trọng và mang lại 
hiệu quả cao. Đây là điều cần hết 

sức chú ý trong quá trình nuôi vi 
tảo xử lý nước thải. Tuy nhiên, 
việc phải xử lý nước thải và xem 
xét một cách kỹ càng các thành 
phần của nước thải (dinh dưỡng 
N, P, hàm lượng kim loại nặng, vi 
sinh vật) lại đặt ra một bài toán về 
chi phí cho quy trình xử lý bằng vi 
tảo; ii) Trong bối cảnh diện tích 
đất nông nghiệp đang bị thu hẹp, 
Việt Nam cần sở hữu công nghệ 
sinh học vi tảo nhằm giải quyết 
vấn đề về nhiên liệu sinh học, xử 
lý môi trường và các ngành chế 
biến. Tuy nhiên, việc mở rộng 
phát triển và xây dựng nhà máy 
xử lý nhất thiết phải có kế hoạch 
và định hướng chiến lược từ các 
nhà hoạch định chính sách ? 
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